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I. PHẠM VI ÔN TẬP: 
Năng lực đọc và viết:
- Năng lực đọc (6.0 điểm): Phạm vi tri thức Đọc hiểu thuộc Bài 3,4.
- Năng lực viết (4.0 điểm): ): Viết văn bản nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)
II.  HÌNH THỨC KIỂM TRA: Tự luận.
III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Phần đọc hiểu (6,0 điểm): Ngữ liệu ngoài sách giáo khoa
1. Văn bản nghị luận
a) Nhận biết
- Xác định được các luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng chứng tiêu biểu, độc đáo được trình bày trong văn bản.
- Nhận biết được một số thao tác nghị luận (chẳng hạn chứng minh, giải thích, bình luận, so sánh, phân tích hoặc bác bỏ).
- Nhận biết được cách lập luận và ngôn ngữ biểu cảm trong văn bản nghị luận.
b) Thông hiểu
- Phân tích được nội dung của luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu, độc đáo trong văn bản; chỉ ra mối liên hệ của chúng. 
- Đánh giá được mức độ phù hợp giữa nội dung nghị luận với nhan đề của văn bản
- Đánh giá được nội dung với tư duy phê phán; nhận biết được mục đích, tình cảm, thái độ của người viết.
- Phân tích và đánh giá được cách tác giả sử dụng một số thao tác nghị luận trong văn bản để đạt được mục đích.
- Phân tích được các biện pháp tu từ, từ ngữ, câu khẳng định, phủ định trong văn bản nghị luận và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng các hình thức này.
c) Vận dụng
- Biết đánh giá, phê bình văn bản dựa trên trải nghiệm và quan điểm của người đọc.
- Trình bày quan điểm của bản thân về ý kiến được đặt ra trong văn bản nghị luận.
- Đánh giá được ý nghĩa, tác động của văn bản đối với quan niệm sống của bản thân.
2. Truyện truyền kì/ truyện ngắn hiện đại (có yếu tố kì ảo) 
a) Nhận biết
- Nhận biết được nhân vật, người kể chuyện, ngôi kể, điểm nhìn trong văn bản.
- Nhận biết được nhân vật, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.
- Nhận biết được yếu tố hoang đường, kì ảo trong văn bản.
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện ngắn hiện đại/hậu hiện đại như: diễn biến tâm lí, hành động của nhân vật…
b) Thông hiểu
- Lí giải được vai trò, ý nghĩa của những chi tiết quan trọng trong việc thể hiện nội dung văn bản.
- Phân tích và lí giải được vai trò của yếu tố kì ảo trong tác phẩm.
- Phát hiện và lí giải được giá trị nhận thức , giáo dục và thẩm mĩ; giá trị văn hoá, triết lí nhân sinh từ câu chuyện.
- Phân tích được quan điểm của người viết về lịch sử, văn hoá, được thể hiện trong văn bản.
c) Vận dụng
- Vận dụng được kinh nghiệm đọc, trải nghiệm về cuộc sống và kiến thức văn học để đánh giá phê bình văn bản văn học, thể hiện được cảm xúc suy nghĩ của cá nhân về văn bản văn học. 
- Đánh giá được giá trị nhận thức, giáo dục và thẩm mĩ trong văn bản
- Vận dụng những hiểu biết về lịch sử, văn hóa để lí giải quan điểm của tác giả thể hiện trong văn bản.
- Đánh giá được khả năng tác động của tác phẩm văn học đối với người đọc và tiến bộ xã hội theo quan điểm cá nhân.
* Phần viết (4,0 điểm):  Viết văn bản nghị luận về một vấn đề liên quan đến tuổi trẻ (những hoài bão, ước mơ)
1.  Nhận biết
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Nêu được cụ thể vấn đề xã hội có liên quan đến tuổi trẻ.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
2. Thông hiểu
- Phân tích được lí do và các phương diện liên quan đến tuổi trẻ của vấn đề.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
3. Vận dụng
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với tuổi trẻ.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt lớp 12 lớp để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.


IV. MA TRẬN VÀ ĐỀ THAM KHẢO
     1. Ma trận đề kiểm tra 
Khung ma trận đề 100% tự luận - Lớp 12
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ĐỀ MINH HOẠ 1
	
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC
PHỔ THÔNG NGÔ QUYỀN
	
ĐỀ MINH HOẠ KIỂM TRA  HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 -2026
Môn: NGỮ VĂN 12
Thời gian làm bài: 90 phút 



I. ĐỌC HIỂU(6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
   [.....] Có lẽ phần dưới đây sẽ giải thích tại sao ta học được nhiều điều từ thất bại hơn là từ thành công. Đầu tiên, ta thử phân tích xem "học hỏi" ở đây là gì?Một người học hỏi như thế nào?Ta học bằng cách quan sát, thử nghiệm và sao chép. Giả sử không mắc phải sai lầm nào và ta chỉ học bằng cách chỉ đi theo đường đúng. Nhưng ta biết đâu là đường đúng nếu ta không biết thế nào là đường sai?
        Vì thế, người ta chỉ thật sự học cách làm đúng qua những thử thách và sai lầm. Điều này cũng giống như một chiếc máy bay đang bay từ Kuala Lumper hay từ Singapore đến Tp.Hồ Chí Minh. Nó phải tự điều chỉnh nhiều lần mới đến được đích cuối cùng.   
      .... Bạn cũng sẽ thấy rằng lần duy nhất ta cho là mình đang trên lộ trình đúng lại chính là lúc chúng ta đang đi theo đường dích dắc và máy bay đã băng ngang qua lộ trình đúng mà ta không hay biết.
	Nếu bạn hỏi bất kỳ phi công nào, họ sẽ cho bạn biết là khi máy bay đang ở trên không và ở chế độ lái tự động, hệ thống chỉ dẫn của máy bay tự khởi động. Hệ thống này đảm bảo rằng khi máy bay bị lạc hướng, nó sẽ tự điều chỉnh để máy bay đến được nơi cần đến. Và như bạn đã thấy ở trên, máy bay đã bị lạc đường nhiều lần hơn ta tưởng.
	Cuộc đời chúng ta cũng như thế. Cuộc đời ta ví như chiếc máy bay sẽ đi lạc hướng liên miên. Trải qua những sai lầm, những trở ngại và những thất bại, ta biết làm thế nào cho đúng và cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình. Vì thế, ta không nên e sợ những sai lầm, trở ngại hay thất bại. Chúng là một phần của cuộc hành trình đến đích của ta. Ta không có cách nào khác ngoài việc học hỏi để có thể tránh không gặp chúng nữa.
          Hãy lắng nghe những gì người khôn ngoan nói: "Nếu tôi không gặp sai lầm, chắc hẳn tôi đã không thể hiểu biết và trưởng thành".
(Theo Billi P.S.Lim, Trần Hạo Nhiên dịch, Dám thất bại, NXB Trẻ, 2016,tr 29,30)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (1.0 điểm)  Xác định luận đề của văn bản?
Câu 2 (1.0 điểm) Dựa vào nội dung văn bản, nêu lí do vì sao ta không nên e sợ những sai lầm, trở ngại hay thất bại?
Câu 3 (1,0 điểm) Tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu: Cuộc đời ta ví như chiếc máy bay sẽ đi lạc hướng liên miên?
Câu 4 (1.0 điểm) Phân tích cách sử dụng bằng chứng trong văn bản.
Câu 5 (1.0 điểm) Đánh giá mức độ phù hợp giữa nội dung nghị luận của đoạn trích với nhan đề  Dám thất bại của tác phẩm.
Câu 6 (1.0 điểm) Từ đoạn trích trên, anh/chị rút ra được thông điệp gì cho bản thân? Trả lời trong khoảng 5-7 dòng.
II.VIẾT(4,0 điểm)
Samuel Smiles, một tác giả và nhà cải cách chính phủ người Anh có câu nói: Tôi học được nhiều từ những sai lầm của mình hơn là từ thành công.
Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về cách tuổi trẻ đối diện với những sai lầm trong cuộc sống hiện nay.
--------------- Hết --------------
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ĐỀ MINH HOẠ KIỂM TRA  HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 -2026
Môn: NGỮ VĂN 12
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



I. ĐỌC HIỂU(6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
                         CHUYỆN PHẠM TỬ HƯ LÊN CHƠI THIÊN TÀO
Giới thiệu:  Chuyện phạm Tử Hư lên chơi thiên tào là tác phẩm nằm trong tập Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Truyền kể về Tử Hư một người tuấn sảng, hào mại, học hành giỏi giang nhưng phải cái tính hay kiêu căng, nhờ được thầy Dương Trạm uốn nắn, khuyên răn mà thành người tốt, sau Dương Trạm mất đi, các học trò đều tan đi cả riêng Tử Hư làm lều ở mả để chầu chực sau ba năm rồi mới về. Vì chuyện hiếu nghĩa này, Tử Hư đã được gặp lại Dương Trạm (về sau đã giữ chức quan trông coi văn chương khoa cử). Dưới đây là cuộc gặp gỡ và trò chuyện giữa hai thầy trò.
   […]  Tử Hư bèn sắm sẵn rượu và thức nhắm, đúng hẹn mà đến. Thầy trò gặp nhau vui vẻ lắm, chàng nhân hỏi rằng:
- Thầy mới từ trần chưa bao lâu, thoắt đã trở nên hiển hách khác hẳn ngày trước, xin thầy cho biết rõ duyên do để con được vui mừng.
Dương Trạm nói:
- Ta thủa sống không có một điều thiện nào đáng khen, chỉ có hay giữ điều tín thực đối với thầy bạn; quý trọng những tờ giấy có chữ, hễ thấy rơi vãi liền nhặt mà đốt đi. Đức Đế quân đây ngài khen là có bụng tốt, tâu xin cho làm chức trực lại ở cửa Tử đồng. Hôm qua ta hầu linh giá ngài lên chầu Thiên cung, tình cờ lại gặp nhà ngươi, đó cũng là vì thầy trò mình có cái mối duyên.
[…]  Tử Hư mừng mà rằng:
- Nếu thế thì tiền trình của con cùng đạt thế nào chắc thầy biết rõ?
-  Cứ như văn chương tài nghệ của anh, đương đời này không ai bì kịp, huống anh lại còn có tính trung hậu, nết thành thực. Chỉ phải cái hồi còn niên thiếu, anh thường lấy văn tài mà kiêu ngạo với người khác, cho nên trời mới bắt đỗ muộn để phải chùn nhụt cài nết ngông ngáo đi. Nếu không thì cướp thẻ trước của Mông Chính[1] nhặt hạt cải của Hạ hầu[2], phỏng anh còn khó khăn gì nữa. Cho nên xưa nay người ta bàn về kẻ sĩ, tất trước hết xét đến đức hạnh là vì thế. Ngày nay những người mặc áo nhà nho, đeo dải nhà nho thì lại khác hẳn. Họ thường đổi họ để đi học, thay tên để ra thi; hễ trượt đỗ thì đổ lỗi mờ quáng cho quan chấm trường, hơi thành danh thì hợm mình tài giỏi hơn cả tiền bối, chí khí ngông ngáo tính tình tráo trở, thấy thầy nghèo thì lảng tránh, gặp bạn nghèo thì làm ngơ, không biết rằng ngày thường dắt dẫn rèn cặp, phần nhiều là cái công đức cũa thầy bạn. Vả như ta ngày xưa, dạy có đến mấy nghìn học trò, giao du ở kinh đô rất nhiều bè bạn, thế mà sau ta mất, nghe có người đai vàng mũ bạc, có người quan cả ngôi cao, nhưng không hề một ai tìm đến thăm viếng mồ ta mà tưới lên một vài chén rượu. Nhân thế ta vẫn để ý đến anh lắm.
[…] Trạm cười mà rằng:
- Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Lưới trời thênh thang, thưa nhưng chẳng lọt. Chỉ có rằng thời gian chưa đến mà thôi. Nay ta bảo rõ anh nghe: trong khoảng trời đất báo ứng luân hồi, chỉ có hai loài thiện ác. Người chăm làm thiện, tuy hãy còn sống, tên đã ghi ở Đế đình; người hay làm ác, không đợi đến chết, án đã thành ở Địa phủ. Cho nên Nhan Hồi lúc sống ở trong ngõ hẻm mà chết làm chức Tu văn[5], Vương Bàng ngày thường có nết kiêu ngoan mà chết phải máu rây mặt đất[6]. Không phải như người ở cõi đời, có thể mượn thế mà được làm quan, có thể nhờ tiền mà được khỏi vạ, hình phạt thì quá lạm, tước thưởng thì thiên tư, cúi đầu khom cật, dù hèn hạ cũng cất nhắc lên, đứa hoạt thằng gian, nhờ đút-lót mà được thoát khỏi. Anh nên cố gắng, đừng gieo cái nghiệp báo ở kiếp sau này.
[…]  Tử Hư từ biệt thầy trở về; sang năm đi thi quả đỗ tấn sĩ. Phàm những việc cát hung họa phúc nhà Tử Hư, thường được thầy về báo cho biết.
(Nguyễn Dữ, Truyền kì mạn lục, Văn xuôi tự sự Việt Nam thời trung đại, Nguyễn Đăng Na giới thiệu và tuyển soạn, NXB Giáo dục, 2001, tr.270-276)
Chú thích:
1) Lã Mông Chính là người đời Tống thi đỗ Trạng Nguyên.
2) Hạ Hầu Thắng là một danh nho đời Hán. 
3) Lưu Dự làm tôi vua Khâm tôn đời Tống , đậu trạng nguyên nhà Kim.
4)  Diên Linh làm tôi vua Đức Tôn đời Đường, cầm quyền làm nhiều sự gian dối, mỗi khi ứng đối toàn là những lời dối trá.
5) Ông Nhan Hồi là học trò bậc cao của đức thánh Khổng.
6) Vương Bàng là con Kinh công Vương An Thạch.
Trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6
Câu 1. Xác định ngôi kể của đoạn trích?
Câu 2. Theo lời của thầy Dương Trạm, xưa nay, khi bàn về kẻ sĩ, điều được xét đến đầu tiên là gì? 
Câu 3. Chi tiết khi Dương Trạm chết, các học trò đều tản đi cả, duy Tử Hư làm lều ở mả để chầu chực, sau ba năm rồi mới trở về cho thấy Phạm Tử Hư là người như thế nào?
Câu 4. Nêu tác dụng của yếu tố kì ảo trong văn bản trên?
Câu 5. Theo anh/chị, chi tiết “Tử Hư từ biệt thầy trở về; sang năm đi thi quả là đỗ tấn sĩ. Phàm những việc cát hung, hoạ phúc nhà Tử Hư, thường được thầy về báo cho biết”. Có ý nghĩa gì gì? 
Câu 6. Từ câu chuyện về cách ứng xử của Tử Hư trong mối quan hệ với thầy trò, bài học có ý nghĩa nhất  đối với bản thân anh/chị là gì? Vì sao? 
II. Viết (4,0 điểm)
	Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về vấn đề: Tuổi trẻ và việc sống có mục đích.

--------------- Hết ---------------


